
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT 

TTYT HUYỆN LONG ĐẤT 

 

  Số:        /TTYT-KD-VT-TBYT 

V/v chào giá bơm kim tiêm, gòn, 

cồn, nước rửa tay phục vụ chương 

trình Tiêm chủng mở rộng năm 

2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

                            Long Đất, ngày        tháng      năm 2025 

Kính gửi:  Quý nhà cung cấp Thiết bị Y tế 

          

         Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội 

khóa XV; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội khoá 

XV sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; 

         Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản 

công và phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thược phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Công văn số 111/SYT-KHTC ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 445/TTYT-KSBT&HIV/AIDS ngày 24 tháng 4 năm 2025 

của TTYT huyện Long Đất về việc phân bổ và sử dụng kinh phí hoạt động chương trình 

y tế, dân số chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên hoạt động Tiêm chủng mở rộng năm 

2025; 

         Trung tâm Y tế huyện Long Đất có nhu cầu nhận báo giá để tiến hành thực hiện 

mua sắm bơm kim tiêm, gòn, cồn, nước rửa tay phục vụ công tác Tiêm chủng mở rộng 

năm 2025. Trung tâm Y tế huyện Long Đất trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng 

lực và kinh nghiệm cung cấp bơm kim tiêm, gòn, cồn, nước rửa tay theo yêu cầu dưới 

đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho TTYT theo nội dung cụ thể như sau: 

1. Phạm vi cung cấp:  

(Chi tiết danh mục tại phụ lục 1 đính kèm) 

(Chi tiết mẫu danh mục chào giá tại phụ lục 2 đính kèm) 

2. Thời gian tham gia chào giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo, hết thời 

gian nêu trên tất cả các thư chào giá gửi đến TTYT huyện Long Đất không có 

hiệu lực. 



 

 

 

3. Địa điểm nhận báo giá: 

- Trung tâm Y tế huyện Long Đất - Ấp An Thạnh – xã Tam An – huyện Long 

Đất – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Nhận theo địa chỉ mail: minhyennguyen2507@gmail.com 

4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

5. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 

định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu. 

6. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ 

sơ chào giá như sau: 

- Bản cứng Báo giá phải được đóng dấu công ty. 

- File scan của hồ sơ chào giá bản cứng. 

- Phòng Văn thư – Trung tâm Y tế huyện Long Đất - Ấp An Thạnh – xã Tam 

An – huyện Long Đất – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Email: minhyennguyen2507@gmail.com 

7. Yêu cầu khác:  

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau: 

- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu); 

- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các 

cơ sở y tế (nếu có) hoặc hoá đơn bản chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có); 

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hoá (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy 

chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất 

lượng); 

- Thông tin liên hệ số điện thoại 0933823884 – Ds Nguyễn Thị Minh Yến. 

      Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng 

hoá, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung 

cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng không giá (Theo Nghị định số 24/2024/NĐ-CP). 

      Trân trọng thông báo./.        

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Ban Giám Đốc;  
- Phòng KHNV&TTGDSK (đăng tải trên Website); 
- Phòng TCKT; 
- Lưu: VT, KD./. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

  
 

Dương Văn Muôn 
 

 

 

 

 

mailto:minhyennguyen2507@gmail.com
mailto:minhyennguyen2507@gmail.com


PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày     tháng    năm 2025 của TTYT huyện Long Đất) 

STT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Quy cách Số lượng Ghi chú 

I  Mua vật tư 

1 Nước rửa tay 

nhanh/dung 

dịch rửa tay 

nhanh 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016. 

-Tác dụng sát khuẩn với phổ rộng, nhanh chóng tiêu  

diệt hoàn toàn các vi khuẩn Gram (-), Gram (+) bao gồm 

trực khuẩn lao, trực khuẩn mủ xanh, các  chủng nấm 

bệnh, virus cúm A/H1N1, A/H5N1, Enterovirus (EV71), 

virus HIV và có tác  động kháng khuẩn  kéo dài trên 2 

giờ. 

- Dùng để sát khuẩn nhanh và vô trùng cho phẫu thuật 

viên, sát khuẩn bàn tay thường quy cho nhân viên y tế hệ 

điều trị và dự phòng. 

Chai Chai/500ml 262  

II Mua Bơm kim tiêm phục vụ tiêm chủng 

1 Bơm kim tiêm 

0,1ml 

- Được sử dụng để lấy thuốc/dịch từ lọ thuốc và tiêm  

cho bệnh nhân (chủ yếu thuốc, vaccin).  

- An toàn với công nghệ tự hủy bằng cơ thanh pit tông tự 

khóa lại sau khi tiêm giúp tránh việc tái sử dụng. Thể 

tích khoảng chết (thuốc tồn đọng) còn lại sau khi tiêm 

thấp, chỉ khoảng 4.6µL, giảm tồn lưu thuốc trong bơm 

tiêm sau khi đã sử dụng, tiết kiệm thuốc, đảm bảo lượng 

thuốc đủ được đưa vào người bệnh, tiết kiệm chi phí.  

-Kích cỡ nhỏ gọn, an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhi, 

thanh pit tông được mã hóa màu sắc theo kích cỡ kim 

tiêm thuận tiện khi lựa chọn. Thành phần chất liệu ống 

bơm là Polypropylene, không có các thành phần độc hại 

như nhựa cao su tự nhiên, phthalates, polycarbonate. 

Kim tiêm cỡ 27G dài 10mm làm từ thép không rỉ. Tiệt 

khuẩn bằng công nghệ Ethylene Oxide.  Thiết kế đầu 

kim với mặt vát 3 chiều. Đường kính, độ dài kim tiêm 

phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, chiều dài đầu vát của 

mũi kim tiêm ≤ 1.2mm để đảm bảo kỹ thuật tiêm trong 

da. Bơm kim tiêm được chứng nhận an toàn chất lượng 

hiệu quả bởi WHO. 

Cái Hộp/100 cái 740  



III Mua gòn, Alcohol phục vụ tiêm chủng 

1 Bông gòn 

(viên) 

- Làm từ 100% bông xơ tự nhiên. Sản xuất theo tiêu 

chuẩn Dược điểnViệt Nam. 

- Dùng để làm sạch vết thương, thấm máu và dịch tiết, 

để thấm thuốc và bôi lên vết thương. 

- Được sử dụng rộng rãi  trong bệnh viện, phòng khám, 

trung tâm y tế, phòng nha khoa và nhà điều dưỡng… 

Kg Bịch/0,5kg 49  

2 Alcohol 70
0
  

(Cồn 70
0
 ) 

- Thành phần: Ethanol 70%. 

- Được dùng để sát trùng ngoài da. 

Lít  130  

Ghi chú: Tên hàng hoá, ký hiệu, thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính minh hoạ cho 

các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật mô tả. Đơn vị cung cấp báo giá có thể báo giá hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, 

thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu về quy cách đóng gói, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ 

thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn so với yêu cầu cơ bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG ĐẤT 

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày     tháng     năm 2025 của TTYT huyện Long Đất) 

Tên Công ty: 

Địa chỉ/ văn phòng/ trụ sở chính: 

Email: 

Số điện thoại: 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Long Đất 

Địa chỉ: 

Theo Thư mời chào giá số……/TTYT-KD-VT-TBYT, ngày…. của ……, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

STT Danh mục thực hiện Đặc tính 

kỹ thuật 

Hãng sản xuất 

– Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm 

thuế VAT) 

Thành tiền 

1         

2         

3         

….         

 TỔNG CỘNG        

Số tiền bằng chữ: 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí nếu có. 

Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

Trân trọng! 

Ngày …. tháng ….năm 2025 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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